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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

Số:68/KHAXUCO/2025 

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm 

Tên Công ty: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KHÁNH XUÂN  

Địa chỉ: Thôn Vông Vàng 2, xã Xuân Vân, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam. 

Mã số doanh nghiệp: 5000815467 

Điện thoại: 0938.828.555  

II. Thông tin về sản phẩm 

1. Tên sản phẩm: MỘC QUẾ HƯƠNG: GIA VỊ THẢO MỘC 

2. Thành phần: Nước, rượu gạo , đinh hương, hạt ngò, hoa hồi, quế ống, tiêu tứ xuyên, 

muối ăn. 

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:  

- Chất liệu bao bì: chai thủy tinh, chai nhựa, can nhựa, chuyên dùng đảm bảo vệ sinh an 

toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế. 

- Quy cách bao gói: Thể tích Chai thủy tinh 750 ml; 1000 ml. Chai nhựa 415 ml, 700 ml; 

1 lít; 2 Lít… theo yêu cầu của khách hàng. 

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm: 

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Khánh Xuân. 

Địa chỉ sản xuất: Thôn Đô Thượng 6, xã Xuân Vân, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam. 

Điện thoại: 0938.828.555  

III. Mẫu nhãn sản phẩm  

Nghị định Số: 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 

số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa ( được 

đính kèm file nhãn). 

 



IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm 

Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Khánh Xuân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt 

yêu cầu về an toàn thực phẩm theo: 

1. Chỉ tiêu cảm quan 

- trạng thái: dạng lỏng 

- màu sắc: nâu nhạt cánh dán 

- mùi vị: mùi thơm của các loại thảo mộc. 

2.  Chỉ tiêu vi sinh vật: (Theo quyết định số 46/2007/QĐ-BYT: quy định giới 

hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm). 

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức tối đa 

1 Tổng số  vi sinh vật hiếu khí CFU/ml 104 

2 E.coli CFU/ml 3 

3 Coliforms CFU/ml 102 

4 Staphylococcus aureus  CFU/ml 102 

5 Salmonella spp /25ml Không có 

6 Tổng số nấm men, nấm mốc CFU/ml 102 

3. Hàm lượng độc tố vi nấm  (Theo QCVN 8-1: 2011/BYT về quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm vi nấm trong thực phẩm đối với 

nhóm gia vị). 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức tối đa 

1 Hàm lượng Ochratoxin A µg/kg 30 

bỏ2 Hàm lượng Aflatoxin tổng số (B1, B2, 

G1, G2) 

µg/kg 10 

3 Hàm lượng Aflatoxin B1 µg/kg 5 

4. Hàm lượng kim loại nặng (Theo QCVN 8-2: 2011/BYT về quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia đối với kim loại nặng trong thực phẩm đối với gia vị). 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức tối đa 

1 Hàm lượng Asen (As) Mg/L 5,0 



2 Hàm lượng Thuỷ ngân (hg) Mg/L 0,05 

3 Hàm lượng cadimi (Cd) Mg/L 1,0 

4 Hàm lượng chì (Pb) Mg/L 2,0 

 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực 

phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an 

toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./. 

  

 Tuyên Quang,  ngày 22 tháng 12 năm 2025 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

(Ký tên, đóng dấu) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HÌNH ẢNH NHÃN MẪU SẢN PHẨM 

 

 

 

 

 



 




